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CĐ Tiếp bước cha ông · Bài 23–24 (T2 tr. 113–120)

Tuần 31

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Cây đa trước sân trường
Trước sân trường em có một cây đa lớn. Các thầy cô kể rằng cây đa được trồng nhân dịp Tết trồng cây do Bác Hồ
phát động. Hơn năm mươi năm qua, cây đã cao lớn, tán xoè rộng như chiếc ô khổng lồ. Rễ cây buông xuống, bám chặt
vào đất. Mùa hè, lá đa xanh thẫm, che mát cả một góc sân. Giờ ra chơi, chúng em ngồi dưới gốc đa đọc truyện, nhảy
dây. Mỗi năm vào ngày khai giảng, cả trường lại chụp ảnh lưu niệm bên cây đa. Nhìn cây, em nhớ lời Người dạy: “Vì lợi
ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Chúng em thay nhau tưới nước, nhặt rác quanh gốc để cây
luôn xanh tốt.

1. Câu nào cho thấy cây đa gắn bó với học sinh?
A Rễ cây bám chặt vào đất B Tán cây xoè rộng như ô C Cả trường chụp ảnh bên cây

2. Tán đa được so sánh với gì? A Chiếc ô B Mái nhà C Đám mây
3. Chúng em làm gì để chăm cây?

A Bẻ cành làm quạt B Tưới nước, nhặt rác C Ngồi đọc truyện
4. Từ «Người» trong đoạn văn chỉ ai? Vì sao viết hoa?

Bài 2: Chính tả: viết hoa danh từ chung để tỏ lòng tôn trọng

Người Bác Anh hùng

1. Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.  thường gửi thư cho các cháu.

2. Các cháu thiếu nhi luôn ghi nhớ năm điều  Hồ dạy.

3. Chú được phong danh hiệu  Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bài 3: Chính tả: đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Viết hoa «Người» khi dùng từ này để chỉ Bác Hồ.

b) Viết đúng là «Bà mẹ Việt Nam Anh hùng».

c) Từ «người» trong mọi câu đều phải viết hoa.

Bài 4: Chính tả: khoanh vào chữ đặt trước cách viết đúng

1. Cách viết nào đúng?
A Bác hồ kính yêu B Bác Hồ kính yêu C bác Hồ kính yêu

2. «Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Thiếu nhi luôn nhớ ơn ….» Chọn cách viết đúng:
A người B Người

Bài 5: Viết: lập dàn ý bài văn tả phong cảnh

Lập dàn ý cho bài văn tả một cảnh đẹp ở nơi em sống.
Mở bài: giới thiệu cảnh. Thân bài: tả bao quát rồi tả chi tiết theo thời gian hoặc không gian.
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Tuần 31

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. C (Cả trường chụp ảnh bên cây)
2. A (Chiếc ô)
3. B (Tưới nước, nhặt rác)
4. Chỉ Bác Hồ; viết hoa để tỏ lòng tôn kính.

Bài 2: Chính tả: viết hoa danh từ chung để tỏ lòng tôn trọng

1. Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Người thường gửi thư cho các cháu.
2. Các cháu thiếu nhi luôn ghi nhớ năm điều Bác Hồ dạy.
3. Chú được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bài 3: Chính tả: đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Đ b) Đ c) S

Bài 4: Chính tả: khoanh vào chữ đặt trước cách viết đúng

1. B (Bác Hồ kính yêu) 2. B (Người)

Bài 5: Viết: lập dàn ý bài văn tả phong cảnh

Dàn ý gợi ý (tả sân trường với cây đa): Mở bài – giới thiệu sân trường, nơi em gắn bó. Thân bài – tả
bao quát: sân rộng, lát gạch đỏ, cây đa đứng giữa; tả chi tiết: gốc đa xù xì, rễ buông, tán xoè như
chiếc ô, lá xanh thẫm; các dãy lớp, bồn hoa quanh sân; cảnh sân trường giờ ra chơi rộn ràng tiếng
cười. Kết bài – em yêu sân trường, sẽ giữ gìn sạch đẹp.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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